
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ - CĐSL        Sơn La, ngày        tháng  10 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Cho học sinh, sinh viên thôi học và xóa tên khỏi danh sách lớp học, hệ thống 

quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Căn cứ Thông tư số 63/2026/TT-BGDĐT ngày 30/7/2026 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp, trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-CĐSL ngày 03/3/2026 của trường Cao đẳng Sơn 

La về việc Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 598/QĐ-CĐSL ngày 27/7/2026 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định công tác học sinh, sinh viên của trường 

Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Báo cáo số 185/BC-CTHSSV ngày 25/9/2026 của Phòng TC -  HSSV về 

Kết quả áp dụng Quy trình cảnh báo sớm để giảm thiểu tỉ lệ bỏ học của học sinh, 

sinh viên tháng 09/2026; 

Căn cứ Biên bản họp hội đồng tư vấn của khoa VHNT&DL;KT – KT ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh sinh viên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Cho thôi học và xóa tên 55 học sinh, sinh viên khỏi danh sách lớp học, 

hệ thống quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La (có danh sách kèm theo). 

Lý do: Tự ý bỏ học. 

Điều 2. Học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 không được hưởng các chế độ, 

chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước, của tỉnh và của nhà trường. 

Điều 3. Trưởng các phòng: Đào tạo, Tổ chức cán bộ - Công tác HSSV, Kế 

hoạch -Tài chính;  Trưởng các khoa, GVCN lớp và học sinh có tên trong danh sách 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:   KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Địa phương, gia đình (Phối hợp);  
- Như điều 3 (Thực hiện);     

- Lưu :VT, TC -  HSSV.  

  

Nguyễn Xuân Thắng 



  DANH SÁCH  

Cho học sinh, sinh viên thôi học và xóa tên khỏi danh sách lớp học, hệ thống quản lý đào tạo của Trường Cao đẳng Sơn La 

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-CĐSL ngày          /10/2026 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 

 

GT 

 

Lớp 

 

Địa điểm đặt lớp 

Hộ khẩu thường trú 

Xã  Tỉnh 

1 Hoàng Thiên Trúc 11/01/2008 Nữ TC Múa DGDT K44 Trường Cao đẳng Sơn La Mường Chanh Sơn La 

2 Lầu Páo Dê 15/03/2011 Nam TC Nghệ thuật BDMDGDT K61B Trường Cao đẳng Sơn La Bắc Yên Sơn La 

3 Sồng Tú  Dơ 23/12/2009 Nam TC Công tác xã hội K61A - SC Trung tâm GDTX Sốp Cộp Mường Lèo Sơn La 

4 Thào Thị Ly 24/06/2008 Nữ TC Công tác xã hội K61A - SC Trung tâm GDTX Sốp Cộp Púng Bánh Sơn La 

5 Giàng Thị Sinh 02/03/2009 Nữ TC Công tác xã hội K61A - SC Trung tâm GDTX Sốp Cộp Mường Lạn Sơn La 

6 Lù Thị Sê 19/08/2009 Nữ TC Tin học ứng dụng K61B - SM Trung tâm GDTX Sông Mã Mường Hung Sơn La 

7 Vạ Thị Nhung 01/01/2009 Nữ TC Tin học ứng dụng K61B - SM Trung tâm GDTX Sông Mã Chiềng Khoong Sơn La 

8 Quàng Tuấn  Tú 31/05/2009 Nam TC Trồng trọt &BVTV K61D - YC Trung tâm GDTX Yên Châu Chiềng Hặc Sơn La 

9 Hà Trí  Dũng 08/11/2009 Nam TC Trồng trọt &BVTV K61D - YC Trung tâm GDTX Yên Châu Yên Châu Sơn La 

10 Hà Minh  Thao 11/11/2009 Nam TC Trồng trọt &BVTV K61D - YC Trung tâm GDTX Yên Châu Chiềng Hặc Sơn La 

11 Quàng Thị Hồng 27/11/2009 Nữ TC Nghiệp vụ bán hàng K62A -MS Trung tâm GDTX Mai Sơn Chiềng Mai Sơn La 

12 Lò Thị Tâm 28/11/2009 Nữ TC Nghiệp vụ bán hàng K62A -MS Trung tâm GDTX Mai Sơn Chiềng Mai Sơn La 

13 Tòng Thị Duân 17/12/2009 Nữ TC Nghiệp vụ bán hàng K62A -MS Trung tâm GDTX Mai Sơn Tà Hộc Sơn La 

14 Lò Như Nguyệt 03/09/2009 Nữ TC Nghiệp vụ bán hàng K62A -MS Trung tâm GDTX Mai Sơn Chiềng Mai Sơn La 

15 Giàng Thị Tồng 08/03/2009 Nữ TC Nghiệp vụ bán hàng K62A -MS Trung tâm GDTX Mai Sơn Tà Hộc Sơn La 

16 Lèo Nguyệt Quế 22/02/2008 Nữ TC Nghiệp vụ bán hàng K62A -MS Trung tâm GDTX Mai Sơn Tà Hộc Sơn La 

17 Mùa Thị Thu Trăng 02/09/2009 Nữ TC Lâm sinh K62B-MS Trung tâm GDTX Mai Sơn Chiềng Sung Sơn La 

18 Sồng Thị Vang 05/10/2009 Nữ TC Lâm sinh K62B-MS Trung tâm GDTX Mai Sơn Phiêng Pằn Sơn La 

19 Lò Tuấn Hiệp 23/08/2010 Nam TC Tin học ứng dụng K62A Trường Cao đẳng Sơn La Tà Hộc Sơn La 

20 Hoàng Trung Hiếu 28/06/2010 Nam TC Tin học ứng dụng K62A Trường Cao đẳng Sơn La Chiềng An Sơn La 

21 Giàng Thị Hồng Hoa 22/04/2010 Nữ TC Kế toán doanh nghiệp K62B1 Trường Cao đẳng Sơn La Vân Hồ Sơn La 

22 Tòng Xuân Quyền 11/09/2010 Nam TC Kế toán doanh nghiệp K62B1 Trường Cao đẳng Sơn La Chiềng Cơi Sơn La 

23 Quàng Minh Thiện 05/12/2010 Nam TC Kế toán doanh nghiệp K62B1 Trường Cao đẳng Sơn La Phiêng Pằn Sơn La 

24 Đinh Hoàng Long 02/03/2010 Nam TC Nghệ thuật BDMDGDT K62A Trường Cao đẳng Sơn La Gia Phù Sơn La 

25 Giàng Thị Chu 17/08/2009 Nữ TC Thanh nhạc K62 Trường Cao đẳng Sơn La Mai Sơn Sơn La 

26 Sùng Thị Sia 27/04/2009 Nữ TC Quản lý văn hóa K62A1 Trường Cao đẳng Sơn La Chiềng Mai Sơn La 

27 Quàng Thị Linh Chi 10/02/2010 Nữ TC Dịch vụ pháp lý K62A Trường Cao đẳng Sơn La Chiềng Sinh Sơn La 

28 Cà Hải Nam 18/09/2010 Nam TC Dịch vụ pháp lý K62A Trường Cao đẳng Sơn La Chiềng Mung Sơn La 

29 Mùa Vàng Chang 06/05/2010 Nam TC Dịch vụ pháp lý K62A Trường Cao đẳng Sơn La Tà Hộc Sơn La 

30 Lèo Văn Hào 28/09/2010 Nam TC Dịch vụ pháp lý K62A Trường Cao đẳng Sơn La Chiềng Cơi Sơn La 

31 Lò Việt  Anh 21/11/2011 Nam TC Biểu diễn nhạc TT K62B Trường Cao đẳng Sơn La Chiềng Khoong Sơn La 



 

TT 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 

 

GT 

 

Lớp 

 

Địa điểm đặt lớp 

Hộ khẩu thường trú 

Xã  Tỉnh 

32 Tòng Thái Tú 29/12/2007 Nam CĐ CNKT điện, điện tử K62 Trường Cao đẳng Sơn La Chiềng Cơi Sơn La 

33 Vàng Thị  Mại 30/10/2010 Nữ TC Kế toán doanh nghiệp K62C - PY Trung tâm GDTX Phù Yên Suối Tọ Sơn La 

34 Sồng A Sơn 15/06/2010 Nam TC Kế toán doanh nghiệp K62C - PY Trung tâm GDTX Phù Yên Tường Hạ Sơn La 

35 Lò Duy Bảo  04/01/2010 Nam TC Kế toán doanh nghiệp K62C - PY Trung tâm GDTX Phù Yên Phù yên Sơn La 

36 Mùa Thị  Dua 21/10/2010 Nữ TC Chăn nuôi- Thú y K62A - PY Trung tâm GDTX Phù Yên Gia Phù Sơn La 

37 Lò Mạnh Anh 29/01/2010 Nam TC Chăn nuôi- Thú y K62A - PY Trung tâm GDTX Phù Yên Phù yên Sơn La 

38 Giàng Pạ Na 15/07/2008 Nữ TC Tin học ứng dụng K62B - SM Trung tâm GDTX Sông Mã Huổi Một Sơn La 

39 Vừ Thị Manh 13/02/2010 Nữ TC Trồng trọt & BVTV K62B - SM Trung tâm GDTX Sông Mã Bó Sinh Sơn La 

40 Sùng Thị May 20/11/2010 Nữ TC Trồng trọt & BVTV K62B - SM Trung tâm GDTX Sông Mã Nậm Ty Sơn La 

41 Lù Thị Cu 13/12/2010 Nữ TC Trồng trọt & BVTV K62B - SM Trung tâm GDTX Sông Mã Mường Hung Sơn La 

42 Vàng Thị Nồng 06/03/2009 Nữ TC Chăn nuôi- Thú y K62B - SM Trung tâm GDTX Sông Mã Huổi Một Sơn La 

43 Hàng Thị  Thanh 11/04/2010 Nữ TC Lâm sinh K62C - ML Trung tâm GDTX Mường La Mường La Sơn La 

44 Hoàng Thị Thu Hoài 14/08/2010 Nữ TC Công tác xã hội K62A - YC Trung tâm GDTX Yên Châu Chiềng Hặc Sơn La 

45 Thào A Dũng 26/03/2010 Nam TC Công tác xã hội K62A - YC Trung tâm GDTX Yên Châu Yên Châu Sơn La 

46 Lò Thị Hồng Diệp 30/10/2010 Nữ TC Nghiệp vụ bán hàng K62B - QN Trung tâm GDTX Quỳnh Nhai Quỳnh Nhai Sơn La 

47 Tráng A  Thề 19/03/2010 Nam TC Hướng dẫn du lịch K62A - MC Trung tâm GDTX Mộc Châu Lóng Sập Sơn La 

48 Mùa A  Thào 17/09/2010 Nam TC Hướng dẫn du lịch K62A - MC Trung tâm GDTX Mộc Châu Xuân Nha Sơn La 

49 Hà Đức  Trường 27/10/2010 Nam TC Hướng dẫn du lịch K62A - MC Trung tâm GDTX Mộc Châu Song Khủa Sơn La 

50 Triệu Hồng   Nhung 08/07/2009 Nữ TC Hướng dẫn du lịch K62B - VH Trung tâm GDTX Vân Hồ Vân Sơn Sơn La 

51 Mùi Minh Tiệp 18/11/2009 Nam TC Hướng dẫn du lịch K62B - VH Trung tâm GDTX Vân Hồ Song Khủa Sơn La 

52 Vì Quốc  Được 17/06/2010 Nam TC Hướng dẫn du lịch K62B - VH Trung tâm GDTX Vân Hồ Tô Múa Sơn La 

53 Mùa A Bàng 10/03/2010 Nam TC Lâm sinh K63A - BY Trung tâm GDTX Bắc Yên Bắc Yên Sơn La 

54 Mùa A Vàng 19/01/2009 Nam TC Lâm sinh K63A - BY Trung tâm GDTX Bắc Yên Bắc Yên Sơn La 

55 Sồng A Su 19/02/2010 Nam TC Lâm sinh K63A - BY Trung tâm GDTX Bắc Yên Tà Xùa Sơn La 

  Danh sách này gồm: 55 học sinh, sinh viên  
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